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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________  

 
Ngày Giỗ Tổ Tiên 

 

 Hôm nay là ngày giỗ bà ngoại của Tâm. Tâm không biết mặt bà, vì bà đã 
mất trước khi Tâm ra đời. 
 Từ chiều hôm trước, ba mẹ Tâm đã đi chợ mua sắm các thứ. Sáng nay, cậu 
mợ Út và ba người con cùng đến dự đám giỗ. Không khí gia đình ấm cúng hẳn lên. 
Mỗi người một việc, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ hân hoan. Tâm nhìn lên bàn thờ đã 
thấy một bình hoa lay-ơn đỏ thắm, một dĩa lớn với nhiều loại trái cây đủ màu sắc 
rất đẹp, một lư hương, một bình trầm và nhang đèn. Mẹ và chị Tâm cùng mợ Út 
bày biện các  món ăn lên bàn để cúng. Tâm nghe nói các thức ăn dọn cúng toàn là 
những thứ bà ngoại thích ăn khi còn sống. Ba mẹ Tâm rót rượu, châm trà, thắp đèn 
nhang và đốt trầm hương rồi chắp tay lâm râm khấn vái rất thành kính, lộ vẻ xúc 
động. Mấy chị em Tâm cũng được hướng dẫn làm theo. Sau khi cúng xong, thức 
ăn được  dọn xuống bàn ăn, mọi người ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ. 
 Ba mẹ Tâm thường nhắc nhở: ngày giỗ là ngày các con cháu tụ họp lại để lo 
cúng giỗ, đồng thời để tỏ lòng tưởng nhớ công ơn tổ tiên.  
    
 

 Ngữ Vựng: 
o hân hoan: (very pleased) vui mừng. 

o trầm: (aquilaria) gỗ thơm thường dùng để đốt. 

o lâm râm: (to mumble, whisper) nói nhỏ trong miệng. 

o thành kính: (sincerely, respectfully) thành thật và tôn kính. 

o xúc động: (to feel moved) hết sức cảm động. 

o đám giỗ: (ancestor’s death anniversary) lễ kỷ niệm ngày chết. 

o lư hương: (incense burner) đồ để cấm nhang khi cúng. 
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o nhắc nhở: (to remind) khuyên bảo và nhắc lại nhiều lần để cho người nhớ. 

o tưởng nhớ: (to memorize) nhớ đến, nghĩ đến người đã chết. 

 

 

 

 

 

Văn Phạm:  Cách viết những từ có vần “ăc” (tiếp theo): 
 Trong những tiếng thuần Việt hoặc Hán Việt cũng có những tiếng láy cùng 

vần. 

Thí dụ: còn thắc mắc về quyền lợi cá nhân, tiết mục đặc sắc trong chương trình, 

mưa chỉ lắc rắc mấy hạt, cứ hỏi lắc rắc mãi (lôi thôi) 

 

 

Học Thuộc Lòng 

Cha sinh mẹ dưỡng, 

Đức cù lao lấy lượng nào đong. 

Thờ cha mẹ ở hết lòng, 

Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. 
 

 

Ca Dao 

Con người có tổ có tông, 

Như cây có cội, như sông có nguồn. 

Everything has its origin. 
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 Tên: __________________________ 

  Ngày:_________________________ 
 

Bài Tập Ở Nhà 
 

Câu Hỏi:  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây: 

 
1.  Gia đình Tâm gồm mấy người? 

__________________________________________________________________ 

2.  Đến cúng giỗ với gia đình Tâm có những ai? Họ liên hệ với ba mẹ Tâm ra sao? 

_________________________________________________________________ 

3. Chi tiết nào cho thấy ba mẹ Tâm rất thương kính bà ngoại? 

__________________________________________________________________ 

4. Ba mẹ dạy dỗ gì cho hai chị em Tâm? 

__________________________________________________________________ 

5. Trên bàn thờ cúng giỗ bà ngoại có loại hoa nào? 

__________________________________________________________________ 

6. Ngoài hoa ra trên bàn thờ còn những món gì chưng bày? 

__________________________________________________________________ 

7. Ba Tâm chuẩn bị những thứ gì để cúng bà? 

__________________________________________________________________ 

8. Ba mẹ thường nhắc nhở chị em Tâm điều gì trong ngày giỗ tổ tiên? 

__________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn:  Viết ba câu với những từ sau «rót, châm, thắp »: 
* Trong bài đọc có 3 chữ động từ : rót, châm, thắp. 

-Rót : trút nước trong chai, trong bình ra. Ví dụ: rót rượu, rót trà. 

-Châm: thêm vào. Ví dụ: châm trà, châm rượu. 

-Thắp: châm lửa vào cho cháy. Ví dụ: thắp đèn, thắp nhang. 

 

1. “rót” 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. “châm” 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. “thắp” 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 


